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                               MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 10 
 

 

             Ôn tập kiến thức các chương: 

+ Chương I: Động học chất điểm. 

+ Chương II: Động lực học chất điểm. 

+ Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn. 

A. LÝ THUYẾT 

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

    I.1. Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Chuyển động cơ. Cách xác định vị trí của vật trong không gian. 

2. Khái niệm về chuyển động thẳng đều, các công thức, phương trình, đồ thị của chuyển động thẳng 

đều.  

3. Khái niệm về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều), các công thức, 

phương trình và đồ thị. 

4. Khái niệm về sự rơi tự do, đặc điểm, các công thức của sự rơi tự do. 

5. Khái niệm về chuyển động tròn đều, tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số. Các công thức của 

chuyển động tròn đều. 

6. Kiến thức về cộng vận tốc. 

   I.2. Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Phát biểu định nghĩa lực (chú ý nêu được lực là đại lượng véc tơ). 

2. Nêu quy tắc tổng hợp và phân tích lực. 

3. Phát biểu điều kiện cân bằng của chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực. Nêu đặc điểm của cặp lực 

cân bằng. 

4. Phát biểu và viết biểu thức biểu thức của định luật 1 Niutơn, định luật 2 Niutơn, định luật 3 Niuton. 

Nêu đặc điểm của cặp lực cân bằng, lực và phản lực. 

5. Khái niệm về quán tính, mức quán tính, đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Cho ví dụ 

về quán tính. 

6. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn (viết hệ thức của định luật). Nêu rõ từng đặc điểm của vectơ lực 

hấp dẫn giữa hai vật. Viết công thức xác định gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h so với Trái Đất, 

gia tốc rơi tự do của một vật ở mặt đất. 

7. Khái niệm gần đúng trọng lực. Khái niệm trọng lượng. Viết biểu thức trọng lực tác dụng lên vật, 

trọng lượng của vật có khối lượng m. 

8. Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc. Nêu đặc điểm của vecto lực đàn hồi của lò xo. 

9. Viết biểu thức xác định độ lớn của lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt xuất hiện ở đâu, khi nào, 

phương và chiều của nó như thế nào? Lực ma sát trượt phụ thuộc vào các yếu tố nào của vật? 

10. Nêu đặc điểm về vecto lực hướng tâm tác dụng lên vật trong chuyển động tròn đều? Lực hướng 

tâm có phải là loại lực cơ học nào không?  

   I.3. Chương III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

1. Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song. 

2. Phát biểu quy tắc xác định lợp lực của hai lực song song, cùng chiều. 
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3. Nêu được trọng tâm của một vật là gì? 

4. Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính mô men lực và nêu đơn vị đo mô men lực. 

5. Nêu điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. 

6. Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết các dạng cân bằng bền, không bền, 

phiếm định của vật có mặt chân đế. 

  II. KỸ NĂNG VẬN DỤNG: 

     II.1. Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Xác định được vị trí của 1 vật trong không gian. 

2. Phân biệt được các loại  chuyển động và đặc điểm của từng loại chuyển động. 

3. Vẽ được đồ thị vận tốc, gia tốc, tọa độ của chuyển động thẳng đều. 

4. Từ đồ thị nêu được tính chất của chuyển động và tính được một số đại lượng vật lí từ đồ thị. 

5. Vận dụng các công thức để giải các bài tập tương ứng. 

    II.2. Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Vận dụng ba định luật Niuton và các lực cơ học: 

 - Giải thích vì sao một vật đứng yên, chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, rơi tự do. 

 - Giải được bài toán một vật chuyển động trên đường thẳng ngang, nghiêng bằng phương pháp động 

lực học. 

 - Xác định và biểu diễn các vecto lực tác dụng lên vật, lên từng vật trong hệ vật. 

 - Bài toán cân bằng của một chất điểm. 

2. Vận dụng mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính để giải thích một số hiện tượng thường 

gặp. 

3. Vận dụng định luật Húc, công thức tính lực hấp dẫn, công thức tính lực ma sát trượt để giải các bài 

tập đơn giản. 

4. Xác định được lực hướng tâm và giải bài tập về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một 

hoặc hai lực tác dụng. 

5. Giải được bài toán ném vật theo phương ngang trong trọng trường. 

6. Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm. Ảnh hưởng của lực ma sát trong cuộc sống. 

   II.3. Chương III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

1. Vận dụng điều kiện cần và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác 

dụng của ba lực đồng quy. 

2. Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực 

song song cùng chiều. 

3. Vận dụng quy tắc momen lực để giải các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố 

định khi chịu tác dụng của hai lực. 

4. Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm. 

  III. CHÚ Ý: Bỏ nội dung những phần giảm tải. 

B. BÀI TẬP 

  I. SGK: Làm toàn bộ bài tập của các bài trong chương I, II, III (Trừ bài tập 9 trang 11, bài tập 12 

trang 34, bài tập 9 trang 58, câu hỏi 3 + bài tập 5 trang 78, bài tập 8 trang 79; câu hỏi 3 + bài tập 4 

trang 82, bài tập 7 trang 83;câu hỏi 4 trang 114, bài tập 10 trang 115). 

  II. SBT: Làm các bài tập thuộc nội dung trong chương I, II, III. 

C. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA 

  I. Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

Câu 1. Một ô tô chuyển động từ A đến B. Một nửa thời gian đầu vận tốc ô tô là 40 km/h, một nửa thời 

gian còn lại vận tốc ô tô là 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB?  

Câu 2. Xe chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nằm yên với gia tốc 1 m/s
2
 và đi được 18 m trong 

6 s. Tính thời gian xe đi hết quãng đường 1 m cuối cùng?  
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Câu 3. Một người ở sân ga nhìn thấy đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa 1 qua trước mặt người 

ấy trong 4 s. Tính thời gian toa thứ 9 qua trước mặt người ấy?  

Câu 4. Một xe chuyển động nhanh dần đều và đi hai lần đoạn đường liên tiếp bằng nhau là 100 m lần 

lượt trong 5 s và 7 s. Tính gia tốc của xe? 

Câu 5. Một viên bi được thả lăn không ma sát trên mặt nghiêng với vận tốc đầu bằng 0. Thời gian lăn 

trên đoạn đường s đầu tiên là t1 = 1 s. Hỏi thời gian viên bi lăn trên đoạn đường cũng bằng s tiếp theo 

là bao nhiêu? Biết rằng viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều? 

Câu 6. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 45 m. Tính thời 

gian rơi của vật? Lấy g = 9,8 m/s
2
. 

Câu 7. Một chiếc tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ 30 km/h gặp một xà lan dài 250 m chuyển 

động ngược chiều với tốc độ 15 km/h. Trên boong tàu có một người đi bộ từ mũi đến lái với tốc độ  

5 km/h. Hỏi người ấy thấy xà lan qua trước mặt mình trong bao lâu?  

Câu 8. Biết tốc độ của nước sông đối với bờ là 2 m/s. Một thuyền máy xuôi dòng từ A đến B mất  

60 phút và đi ngược dòng từ B về A mất 3 h. Tìm tốc độ của thuyền khi nước yên lặng? 

Câu 9. Một chất điểm đáng chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 2 m/s thì tăng tốc 

chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s
2
. Tìm tốc độ của vật sau khi tăng tốc được 4 s? 

Câu 10. Một bánh đà có bán kính 20 cm chuyển chuyển động tròn đều trong 5 s quay được 25 vòng. 

Tính tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm ở vành của bánh đà? 

Câu 11. Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, 

sau khi tăng tốc 3 s thì vận tốc của vật là 8 m/s. Tìm gia tốc của vật? Tìm quãng đường vật đi được 

trong giây thứ 5 kể từ lúc vật tăng tốc? 

Câu 12. Một đoàn tàu hỏa đáng chuyển động với tốc độ 50,4 km/h muốn hãm phanh dừng lại sau 

quãng đường 20 m. Tính gia tốc đoàn tàu và thời gian tàu hãm phanh?  

Câu 13. Một ô tô đáng chuyển động với tốc độ 36 km/h thì tăng tốc đều đến 54 km/h sau đoạn đường 

12,5 m. Tìm gia tốc của xe và thời gian tăng tốc đó?  

Câu 14. Một ô tô đáng chạy với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc lên đến 72 km/h sau 4 s. Tìm gia tốc và 

quãng đường tăng tốc đó?  

Câu 15. Một ô tô trong 2 h đầu đi với tốc độ 40 km/h. Trong 3 h sau đi với tốc độ 60 km/h. Tìm tốc độ 

trung bình của xe trên cả đoạn đường?  

Câu 16. Tính quãng đường vật rơi tự do đi được trong giây thứ 5 và trong giây thứ 10? 

Câu 17. Hai giây cuối cùng trước khi chạm đất, một vật rơi tự do đi được quãng đường 98 m. Tìm 

chiều cao ban đầu của vật?  

Câu 18. Một xe chuyển động chậm dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100 m lần lượt 

trong 3,5 s và 5 s. Tính gia tốc của xe?  

Câu 19. Quả bóng tennis bay đập vào tường với tốc độ 10 m/s. Sau va chạm bóng bậc trở lại theo 

phương cũ với tốc độ 8 m/s. Thời gian bóng tiếp xúc với tường là 0,012 s. Tính gia tốc của bóng?  

Câu 20. Một ôtô đáng chuyển động đều với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều 

sau 75 m thì tốc độ còn 10 m/s. Xác định gia tốc của xe và thời gian để xe đi được 19 m kể từ lúc hãm 

phanh? 

Câu 21. Một ôtô đang chuyển động đều với tốc độ 10 m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều và 

đạt tốc độ 14 m/s sau 10 s. Xác định gia tốc của xe? Tính tốc độ của xe và quãng đường xe đi được 

trong 20 s kể từ lúc xe tăng tốc? 

Câu 22. Một đoàn tàu đáng chuyển động với tốc độ 36 km/h thì xuống dốc, nó chuyển động nhanh 

dần đều với gia tốc 0,1 m/s
2
 và đến cuối dốc tốc độ của nó đạt 72 km/h. Tính thời gian đoàn tàu chạy 

trên dốc và tính chiều dài của dốc? 
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 II. Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

Câu 1. Cho hai lực đồng quy vuông góc với nhau có độ lớn bằng 9 N và 12N. Xác định độ lớn của 

hợp lực? Vẽ hình biểu diễn các vecto lực? 

Câu 2. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật, lên bàn khi để vật đứng yên trên 

mặt bàn nằm ngang (các lực đều đạt vào trọng tâm của chúng). Chỉ rõ đâu là 

các cặp lực trực đối, đâu là các cặp lực cân bằng?  
Câu 3. Người ta kéo một vật trượt đều bằng một lực kéo F không đổi trong các trường hợp dưới đây 

(hình vẽ). Biết khối lượng vật là m, gia tốc trọng trường g, hệ số ma sát µ. Hãy biểu diễn nốt các lực 

tác dụng lên vật. So sánh độ lớn áp lực với trọng lượng P = mg của với từng trường hợp: 

 
Câu 4. Hai học sinh A và B kéo co thông qua sợi dây (bỏ qua khối lượng dây, dây không giãn). Em 

hãy giải thích vì sao học sinh A thắng? 

Câu 5. Một ôtô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp được quãng 

đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ôtô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm 

đến khi dừng lại là bao nhiêu? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau. 

Câu 6. Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động về phía trước với tốc độ 5 m/s va chạm vào vật thứ 

hai đang đứng yên. Sau va chạm vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ 

hai chuyển động với tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu? 

Câu 7. Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một vận tốc đều v0 = 3,5 m/s. Sau khi đẩy, hộp 

chuyển động trượt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hộp và sàn nhà là µ = 0,30. Hỏi hộp đi được 

một đoạn đường bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s
2
. 

Câu 8. Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với một lực 220 N làm 

thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Cho  

g = 9,8 m/s
2
. Tính gia tốc của thùng? 

Câu 9. Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm 

ngang F = 200 N. Hệ số ma sát giữa vật và sàn µ = 0,25. Hãy tính gia tốc của vật? Vận tốc của vật ở 

cuối dây thứ ba? Đoạn đường mà vật đi được trong ba giây đầu? Lấy g = 10m/s
2
. 

Câu 10. Một vật có m =4 kg chuyển động trên sàn nằm ngang dưới tác 

dụng của lực hợp với phương chuyển động một góc α = 30
0
 (hình vẽ). 

Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là µT = 0,3. Tính độ lớn của 

lực để: 

a. Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25m/s
2
. 

b. Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10m/s
2
. 

 

Câu 11. Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B 

được ném theo phương ngang. Bỏ qua lực cản của không khí. So sánh thời gian rơi của hai viên bi? 

Câu 12. Thả một vật trượt không, vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng, có góc nghiêng α = 30
0
 

so với phương ngang. 

a. Biết hệ số ma sát giữa vật với mặt phẳng nghiêng là µ = 0,1. Lấy g = 10 m/s
2
. Tính gia tốc của vật? 

b. Người ta phải tạo ra hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng bằng bao nhiêu để vật trượt xuống đều trên 

mặt phẳng nghiêng. 

Câu 13. Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 45 m so với mặt 

đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng là 250 m/s. Lấy g = 9,8m/s
2
. Bỏ qua sức cản không khí.  

Đạn ở trong không khí bao lâu? Xác định tầm bay xa của đạn? Khi rơi xuống đất, thành phần thẳng 

đứng của vận tốc của viên đạn có độ lớn bằng bao nhiêu? 
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  III. Chương III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

Câu 1. Người ta đẩy một bánh xe có bán kính R = 10 cm trọng lượng  

P = 1000 N bởi một lực F theo phương ngang và có giá đi qua trục của 

bánh xe. Hỏi lực F có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để bánh xe vượt 

qua được độ cao h = 5 cm (hình vẽ)? 
 

Câu 2. Người ta làm thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những 

vật sau đây: Đèn để bàn, xe cần cẩu và ô tô đua.? 

 

---Hết--- 

Tuyensinh247.co
m




